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Câu 1: Trong những sự kiện dưới đây, sự kiện nào đánh dấu sự khởi sắc và hoạt động có hiệu quả của tổ chức ASEAN? 
A. Việt Nam gia nhập vào tổ chức năm 1995.
	B. Vấn đề Cam-pu-chia được giải quyết năm 1989.

	C. 10 nước Đông Nam Á tham gia vào tổ chức năm 1999.

	D. Hiệp ước Ba-li được kí kết năm 1976.


Câu 2: Vì sao từ năm 1972 Mĩ hòa hoãn với Trung Quốc và Liên Xô?

	A. Tạo điều kiện để sớm kết thúc chiến tranh lạnh.

	B. Vì để thay đổi mục tiêu chiến lược.

	C. Để chống lại phong trào giải phóng dân tộc.

	D. Để phát triển kinh và nâng cao vị thế trên trường quốc tế.


Câu 3: Thời cơ cách mạng trong Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945 được Đảng ta và Hồ Chí Minh xác định như thế nào?

	A. Từ khi Nhật đầu hàng Đồng Minh đến trước khi quân Đồng Minh vào nước ta.

	B. Từ khi Nhật đảo chính Pháp đến trước khi quân Đồng Minh vào nước ta.

	C. Từ khi Nhật đầu hàng Đồng Minh đến khi quân Đồng Minh vào nước ta.

	D. Từ khi Nhật đảo chính Pháp (3/1945) đến khi Nhật đầu hàng Đồng Minh(8/1945).


Câu 4: “Các nước lấy phát triển kinh tế để xây dựng sức mạnh” là đặc điểm của

	A. thời kỳ sau chiến tranh lạnh
	B. thời kỳ chiến tranh lạnh

	C. xu thế toàn cầu hóa
	D. tình hình thế giới nửa sau thế kỷ XX


Câu 5: Khẩu hiệu “Đánh đuổi Nhật - Pháp” được thay bằng khẩu hiệu “Đánh đuổi phát xít Nhật” được nêu ra trong văn kiện nào dưới đây?

	A. Chỉ thị “Nhật-Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” (3/1945).

	B. Văn kiện Đại hội Quốc dân Tân Trào (16 – 17/8/1945).

	C. Nghị quyết Trung ương lần thứ 8 của Đảng (5/1941).

	D. Văn kiện Hội nghị toàn quốc của Đảng (14- 15/8/1945).


Câu 6: Năm 1953 Pháp đề ra kế hoạch Na va trong bối cảnh như thế nào?
	A. Pháp đang sa lầy ở chiến tranh Đông Dương và lệ thuộc vào Mĩ

	B. Pháp đã giành lại thế chủ động trên chiến trường Đông Dương

	C. Pháp đã giành được thắng lợi quan trọng trên bàn đàm phán

	D. Lực lượng của ta đang gặp nhiều khó khăn khi đối đầu với Pháp


Câu 7: Tổ chức nào được xem là tiền thân của Đảng cộng sản?

	A. Tân việt cách mạng đảng.
	B. Việt Nam quốc dân đảng.

	C. Tâm tâm xã.
	D. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.


Câu 8: Hội nghị nào của Đảng Cộng sản Đông Dương đã hoàn chỉnh sự chuyển hướng chỉ đạo cách mạng của nước ta giai đoạn 1939 - 1945?
	A. Hội nghị toàn quốc của Đảng từ 14 – 15/8/1945.
B. Hội nghị Ban thường vụ của Đảng 3/1945.

	C. Hội nghị Ban chấp hành trung ương tháng 5/1941. 
D. Hội nghị Ban chấp hành trung ương tháng 11/1939


Câu 9: Sự kiện nào dưới đây đánh dấu khuynh hướng cách mạng vô sản giành quyền lãnh đạo duy nhất đối với cách mạng Việt Nam?

	A. Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên ra đời.
	B. Tân Việt Cách mạng đảng bị phân hoá.

	C. Sự ra đời của ba tổ chức cộng sản.
	D. Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập.


Câu 10: Nhiệm vụ của  cách mạng Việt Nam  được xác định trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng là gì ?
	A. Đánh đổ đế quốc Pháp, làm cho nước Việt Nam hoàn toàn độc lập.

	B. Đánh đổ phong kiến, tay sai, tiến lên chủ nghĩa cộng sản.

	C. Đánh đổ đế quốc Pháp, phong kiến, làm cho Việt Nam được độc lập tự do.

	D. Đánh đổ phong kiến, đế quốc làm cho Việt Nam hoàn toàn độc lập.


Câu 11: Năm 1929, Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên phân hoá thành những tổ chức cộng sản nào?

	A. Đảng Tân Việt và Đông Dương Cộng sản liên đoàn.

	B. Đông Dương Cộng sản Đảng và An Nam Cộng sản Đảng.

	C. Việt Nam Quốc dân Đảng và Đông Dương Cộng sản đảng.

	D. Đông Dương Cộng sản đảng  và Đông Dương cộng sản liên đoàn.


Câu 12: Tại Đại hội lần thứ VII của Quốc tế Cộng sản (7/1935) đã xác định kẻ thù nguy hiểm trước mắt của nhân dân thế giới là
	A. Chủ nghĩa đế quốc, thực dân.
	B. Chủ nghĩa phân biệt chủng tộc.

	C. Phát xít Đức – Nhật.
	D. Chủ nghĩa phát xít.


Câu 13: Điểm khác biệt của Nhật Bản so với Mĩ trong phát triển khoa học-kĩ thuật là gì?

	A. Đầu tư bán quân trang, quân dụng .

	B. Đi sâu vào các ngành công nghiệp dân dụng.

	C. Chú trọng xây dựng các công trình giao thông.

	D. Coi trọng và đầu tư cho các phát minh.


Câu 14: Để trở thành ba trung tâm kinh tế - tài chính của thế giới Mĩ – Nhật Bản và Tây Âu có đặc điểm chúng nào?
	A. Lợi dụng các yếu tố bên ngoài để phát triển.

	B. Ứng dụng có hiệu quả các thành tựu khoa học – kỷ thuật

	C. Sự nổ lực của nhân dân và sự cạnh tranh có hiệu quả của các công ty lớn

	D. Thu lợi từ các thuộc địa để làm giàu.


Câu 15: Từ sau chiến tranh thế giới thứ hai tình hình thế giới không có đặc điểm nào sau đây? A. Cuộc chiến tranh lạnh đã chi phối đến quan hệ quốc tế.
	B. Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc giành thắng lợi to lớn.

	C. Các nước tư bản Âu – Mĩ đẩy mạnh xâm lược thuộc địa.

	D. Quá trình “phi thực dân hóa” diễn ra mạnh mẽ.


Câu 16: Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8 (5-1941) chủ trương thành lập mặt trận nào dưới đây?

	A. Mặt trận thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương.

	B. Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh (Mặt trận Việt Minh).

	C. Mặt trận Liên Việt. 


D. Mặt trận Đồng Minh.


Câu 17: Nội dung nào sau đây không phải là đặc điểm của công nhân Việt Nam?
	A. Kế thừa truyền thống yêu nước, anh hùng bất khuất của dân tộc.

	B. Ra đời sau giai cấp tư sản và là bộ phận quan trọng của cách mạng.

	C. Bị ba tầng áp bức của đế quốc, phong kiến, tư sản dân tộc.

	D. Có quan hệ tự nhiên gắn bó với giai cấp nông dân.


Câu 18: Nội dung nào đây không phải là mục đích của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc chủ trương hòa hoãn, nhân nhượng với Trung Hoa dân quốc sau cách mạng tháng Tám 1945?

	A. Hạn chế sự chống phá của chúng.
	B. Để tập trung đánh Pháp ở Nam bộ.

	C. Tránh đối đầu một lúc với nhiều kẻ thù.
	D. Để phối hợp đánh Pháp ở Nam bộ.


Câu 19: Thành quả lớn nhất mà cách mạng tháng Tám 1945 ta giành được là

	A. cùng lực lượng Đồng Minh đánh bại chủ nghĩa phát xít, kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai

	B. cổ vũ mạnh mẽ phong trào cách mạng trên thế giới

	C. đưa nước ta trở thành nước độc lập – tự do, nhân dân ta trở thành người làm chủ đất nước

	D. đập tan được sự tồn tài hàng ngàn năm của chế độ phong kiến, mở ra thời kỳ cộng hòa


Câu 20: Trật tự hai cực Ianta được hình thành trên cơ sở nào?

	A. Những quyết định của Hội nghị Ianta và Đại hội đồng Liên hợp quốc.

	B. Những quyết định của các nước thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

	C. Những quyết định của Hội nghị Ianta và thỏa thuận sau đó của ba cường quốc.

	D. Những thỏa thuận sau đó của ba cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh.


Câu 21: Điểm giống nhau giữa phong trào cách mạng 1930 – 1931, 1936 – 1939 và 1939 – 1945 là gì?
	A. Lãnh đạo và động lực cách mạng.
	B. Hình thức, phương pháp đấu tranh.

	C. Nhiệm vụ trước mắt.
	D. Hình thức mặt trận.


Câu 22: Đặc điểm của đất nước Campuchia giai đoạn từ 1954 đến đầu năm 1970 là gì?

	A. Chống lại tập đoàn Khơ me đỏ.

	B. Hòa bình, trung lập, không tham gia liên minh quân sự nào.

	C. Thời kỳ nội chiến, chính trị thiếu ổn định.

	D. Cùng nhân dân Việt Nam –Lào – Campuchia chống Mĩ .


Câu 23: Sau chiến tranh thế giới thứ hai, quan hệ giữa Mĩ và Liên Xô thay đổi như thế nào?
	A. Chuyển sang đối đầu, chiến tranh lạnh. 

B. chuyển từ đối đầu sang đối thoại.

	C. Mâu thuẫn nhau gay gắt về quyền lợi.

	D. Hợp tác cùng nhau giải quyết nhiều vấn đề quốc tế lớn.


Câu 24: Cuộc đấu tranh giành và bảo vệ độc lập ở các nước Mĩ La tinh sau chiến tranh thế giới thứ hai là cuộc đấu tranh
	A. chống chủ nghĩa thực dân 


B. chống chế độ tay sai Batixta.

	C. chống chính sách phân biệt chủng tộc của Mĩ.

	D. chống chế độ độc tài thân Mĩ.


Câu 25: Lực lượng nào dưới đây đã dọn đường tiếp tay cho thực dân Pháp quay trở lại xâm lược nước ta?
	A. Thực dân Anh.
	B. Phát xít Nhật.

	C. Đế quốc Mĩ.
	D. Quân Trung Hoa Dân quốc.


Câu 26: Theo kế hoạch Rơve, thực dân Pháp tăng cường hệ thống phòng ngự trên đường số 4 nhằm mục đích gì?
	A. Ngăn chặn sự liên lạc giữa Việt Bắc với đồng bằng liên khu III, IV.

	B. Khóa chặt biên giới Việt-Trung, ngăn chặn sự liên lạc của ta với thế giới.

	C. Củng cố vùng chiếm đóng ở biên giới phía Bắc.

	D. Chia cắt chiến trường hai nước Việt Nam và Lào.


Câu 27: Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là sự kết hợp của những nhân tố nào?
	A. Chủ nghĩa Mac-Lê nin với  phong trào đấu tranh của nhân dân.

	B. Chủ nghĩa Mac-Lê nin với  phong trào yêu nước.

	C. Chủ nghĩa Mac-Lê nin với  phong trào công nhân.

	D. Chủ nghĩa Mac-Lê nin với  phong trào công nhân và phong trào yêu nước.


Câu 28: Đại hội đại biểu toàn quốc lần II của Đảng (2-1951) đã quyết định đổi tên Đảng thành 

A. Đảng Cộng sản Đông Dương.        
B. Đảng Cộng sản Việt Nam.

	C. Đảng Lao động Việt Nam.
	
 D. Đảng Lao động Đông Dương.


Câu 29: Sự kiện nào đánh dấu Nguyễn Ái Quốc tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc Việt Nam? A. Sáng lập Hội  Việt Nam Cách mạng Thanh niên ( 6/1925).
	B. Đọc bản Sơ thảo luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lê Nin (7/1920)

	C. Lập ra Hội Liên hiệp các dân tộc thuộc địa ở Pa ri (1921)

	D. Gửi bản yếu sách 8 điểm đến hội nghị Véc xai (1919).


Câu 30: Bài học nào được rút ra từ phong trào dân chủ 1936 – 1939 còn nguyên giá trị trong thời đại ngày nay?
	A. Phương pháp tổ chức và lãnh đạo quần chúng đấu tranh.

	B. Chủ trương phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.

	C. Vận dụng linh hoạt các đường lối, chủ trương của Đảng.

	D. Xây dựng đất nước đi đôi với bảo vệ tổ quốc.


Câu 31: Phương pháp đấu tranh của cách mạng Việt Nam thời kì 1936 – 1939 là sự kết hợp 

A. hợp pháp, bất hợp pháp, đấu tranh chính trị.
	B. công khai và bí mật, hợp pháp và bất hợp pháp.

	C. đấu tranh chính trị và đấu tranh vũ trang, bất hợp pháp.

	D. công khai, bí mật và đấu tranh vũ trang.


Câu 32: Năm 1950 Trung Quốc – Liên Xô công nhận và đặt quan hệ ngoại giao với nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa đã tạo ra yếu tố thuận lợi nào cho cuộc kháng chiến của ta?
	A. Chứng tỏ đường lối ngoại giao của ta là đúng đắn, sáng tạo

	B. Nền độc lập của nước ta được công nhận và nhận được sự giúp đỡ của các nước

	C. Từ đây ta có liên minh quân sự để đánh Pháp

	D. Là mối đe dọa lớn đối với Pháp ở Đông Dương


Câu 33: Phong trào cách mạng 1930 – 1931 không có đặc điểm nào sau đây?
	A. Là phong trào cách mạng đầu tiên có sự lãnh đạo của Đảng

	B. Khối liên minh công nông được xác lập

	C. Đánh dấu từ đây phong trào công nhân đấu tranh hoàn toàn tự giác

	D. Là cuộc tập dượt lần thứ nhất cho Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945.


Câu 34: Hành động nào sau đây của thực dân Pháp buộc Đảng ta quyết định phát động toàn quốc kháng  chiến vào cuối năm 1946?
	A. Pháp gởi tối hậu thư buộc ta giao quyền soát thủ đô.

	B. Pháp tấn công Nam Bộ và Nam Trung bộ.

	C. Pháp chiếm Hải Phòng và Lạng Sơn. 

D. Pháp ký Hiệp ước với Trung Hoa dân quốc


Câu 35: Ý nghĩa quan trọng nhất của chiến thắng Việt Bắc thu - đông năm 1947 là
	A. chứng tỏ sự trưởng thành vượt bậc của quân đội ta.

	B. cuộc phản công lớn đầu tiên của quân dân ta đã giành thắng lợi.

	C. ta giành được thế chủ động trên chiến trường chính Bắc bộ.

	D. ta đã đánh bại kế hoạch “đánh nhanh thắng nhanh” của Pháp.


----------- HẾT ----------
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